BIỂU 3:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP CẦN KIỂM TRA, RÀ SOÁT

	Stt
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Quyết định

 thành lập
	Hồ sơ pháp lý cho thuê
	Quy mô 
hiện tại

	1
	Trường TH, THCS, THPT Hai Bà Trưng
	Số 9, Trung Lực, quận Hải An
	- Thành lập theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 
	- Hợp đồng thuê đất và CSVC với ông Nguyễn Văn Minh, thường trú tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 

Diện tích đất 1.450 m2, (gồm 01 dãy nhà 4 tầng 
diện tích sàn xây dựng 420 m2).
- Hợp đông thuê từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2041;
Sở chỉ đồng ý chuyển tạm 03 năm đến 6/2024 để xây dựng trường tại Anh Dũng
- Nguồn gốc đất và thẩm quyền cho thuê: Chưa rõ
	- Hiện tại có 16 lớp với tổng số 338 học sinh 

- Trong đó Tiểu học: 203 học sinh ; THCS: 101 học sinh; THPT: 34 học sinh).

	2
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	Số 10, Tam Bạc, Minh Khai, Hồng Bàng
	- Thành lập theo Quyết định số 750 QĐ/VX ngày 21/7/1989 
- Đổi tên theo Quyết định số 2171/QĐ-UB ngày 09/11/2000 
	- Thuê CSVC của Chi nhánh công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội; thời gian thuê từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2025;
- Công ty TNHHMTV xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội thuê đất của Sở Tài nguyên và Môi trường diện tích đất là 3.448,6 m2, thời hạn 50 năm tính đến 2043. 
- Mục đích cho thuê: Xây dựng văn phòng và Cơ sở dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 

- Thẩm quyền cho thuê: Chưa rõ
	- Số lớp: 19 lớp; số học sinh: 840 học sinh. 
- Lớp 10: 8 lớp; lớp 11: 6 lớp; lớp 12: 5 lớp.


	3
	Trường THPT Nam Triệu
	- Xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, 

- Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên
	- Quyết định thành lập số: 1408/QĐ-UB ngày 13/8/1999

- Quyết định đổi tên trường số: 1461/QĐ-UBND ngày 10/8/2007
	- Vị trí tại xã Phục Lễ: S đất 9.283 m2, được UBND xã giao từ tháng 9/1999. Nhà đầu tư xây trường và cơ sở vật chất.
- Vị trí tại thị trấn Núi Đèo: Hợp đồng liên kết giữa Trường THPT Nam Triệu với Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng số 9 Hải Phòng vào tháng 7/2000. Tuy nhiên, Hợp đồng trên đã thanh lý ngày 31/12/2010. Công ty đã có Văn bản số 369/ĐN-CT ngày 31/12/2010 tự nguyện trả lại 4.429m2 đất trên cho nhà nước. Hiện nay, nhà trường đang sử dụng
- Thẩm quyền sử dụng đất: Chưa rõ
	- Số lớp: 28 lớp; số học sinh: 1.108 học sinh

- Lớp 10: 11 lớp; lớp 11: 9 lớp; lớp 12: 8 lớp


	4
	Trường THPT Hàng Hải
	Số 338 Lạch Tray, Ngô Quyền
	Thành lập theo Quyết định số 750 QĐ/VX ngày 21/7/1989 
	Không có Hợp đồng thuê (Có văn bản hỗ trợ bố trí cơ sở vật chất của ĐHHH (Văn bản số 343/ĐHHH ngày 31/3/2022).
	- Số lớp: 23; số học sinh: 976

- Lớp 10:  8 lớp; lớp 11: 7 lớp; lớp 12: 8 lớp

	5
	Trường THPT Lương Khánh Thiện
	Số 7 Minh Khai, Hồng Bàng
	- Thành lập theo Quyết định số 1047/ QĐ-UB ngày 14/5/2004

- Quyết định đổi tên số 443/QĐ-UBND ngày 20/2/2014 
	- HĐ cho thuê tài sản số 15/2020 của Công ty Cổ phần thực phẩm miền Bắc tại Hải Phòng. 

Diện tích đất 729 m2 (gồm 01 dãy nhà 3 tầng diện tích xây dựng 412 m2).
- Công ty Cổ phần thực phẩm miền Bắc được nhà nước cho thuê đất theo GCN số CT 04578; thời gian thuê đến tháng 03/2032.

- Nguồn gốc đất: Xây dựng trụ sở văn phòng và nhà kho.
- Thẩm quyền cho thuê: Chưa rõ
	- Trường có 12 lớp;  Tổng số học sinh: 540

- Lớp 10: 05 lớp; lớp 11: 5 lớp; lớp 12: 02 lớp 

	6
	Trường THPT Hữu Nghị Quốc tế
	 Số 36 đường Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân
	- Thành lập theo Quyết định thành lập số 1278/QĐ-UBND ngày 11/06/2018
	Thời gian mượn 01 năm (nếu hết hợp đồng thì tự động gia hạn 12 tháng tiếp theo)
	- Trường có 8 lớp, 220 học sinh. 
- Lớp 10: 03 lớp; lớp 11: 02 lớp; lớp 12: 03 lớp

	7
	Trường THPT Tân Trào
	 Số 856, Trần Tất Văn, xã Thái Sơn, huyện An Lão
	- Thành lập theo QĐ 1317/QĐ-UBND, ngày 06/8/1997 

- QĐ chuyển đổi loại hình trường số 3385/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 
	- Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất giữ ông Phạm Quốc Thư và nhà trường; thời gian thuê 10 năm kể từ 01/9/2021. 

- Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Phòng ký Hợp đồng liên doanh số 08/2020 ngày 19/12/2020 với ông Phạm Quốc Thư.
- Nguồn gốc: Đất cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và hợp tác đầu tư; Đất của Xí nghiệp giống thủy sản Hải Phòng trực thuộc Công ty cổ phần thương mại Hải Phòng; 
- Thẩm quyền cho thuê: Không rõ
	- Tổng số lớp: 12, số học sinh 408. 

- Lớp 10: 6 lóp; lớp 11: 03 lớp; lớp 12: 03 lớp


	


